
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

• Sô: 3 5/2023/NQ-HĐND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và 

những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 

Căn cứ Luật Tẻ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đối, bố sung một số điểu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ sửa đối, bo sung một sổ điều của Nghị định sổ 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết một số điều Luật Cư trú; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chỉnh sách trợ giúp xã hội đổi với đoi tượng bảo trợ xã hội; 

Xét Tờ trình số 5980/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phổ về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em 
mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố; 
Báo cáo thẩm tra sổ 1127/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Văn hóa 
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- Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phổ và ỷ kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dãn tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều Ị, Quy định một số chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người 
cao tụổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
trên địa bàn Thành phố, có đăng ký thường trú, tạm trú theo quy định của 
pháp luật về cư trứ như sau 

1. Chính sách hỗ trợ nhóm người cao tuồi không có lương hưu. trợ cấp 
bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng: 

a) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 
bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phổ quy định đang cư ừú tại huyện 
Cần Giờ theo quy định của Luật cư trú được chăm lo, hỗ trợ: 

Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. 

Mức hỗ trợ 1,25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/người/ửiárig. 

b) Người cao tuồi từ đủ 60 tuổi trở lên: sông đan thân/neo đơn (là người có 
chồng, vợ. con, người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng đã tử vong); hoặc sống 
độc thân (không chồng, vợ, có giấy xác nhận sông độc thân theo quy định Luật 
Hộ tịch) hiện sống một mình hoặc sống với người thân được xác định mức thu 
nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định được chăm 
lo, hỗ trợ: 

Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. 

Mức hỗ trợ 1,0 lẳn mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy địiửi/ngưcri/ứiáng. 

2. Chính sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo bộ tiêu chí 
đo lường nghèo đa chiếu của Thành phố quy định: bị bệnh hiém nghèo (có xác 
nhận điều tri theo quy định tại Danh mục bệnh hiểm nghèo của Nghị định số 
134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ, Công vàn số 
6383/BTC-TCT ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Điều 
5 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng ố năm 2013 của Chinh phủ, quy 
định của Bộ Y tế); bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do bị tai nạn lao 
động, tai nạn giao thông, tai nạn khác (có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền 
Hội đồng giám định y khoa với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 31 % trở lên, 
được quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Bảo hiểm xã hội), nhưng chưa được hưởng 
trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc ừợ cấp xã hội hàng tháng được chăm lo, hỗ ừợ: 

Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. 

Mức hỗ trợ 1,0 lần mức chuẩn ừợ giúp xã hội của Thành phố quy đựứi/ngưòiAhángệ 
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3. Chính sách hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ có 
hoàn cảnh đặc biệt (chưa được hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP): 

a) Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, sống với ông, bà 
hoặc người nuôi dưỡng nhưng hiện nay ông, bà hoặc người nuôi dưỡng đều đã 
tử vong được chăm lo, hỗ ừợ: 

Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trù- trẻ em dưới 6 tuổi). 

Hỗ ừợ học phí cho ửẻ mầm non, học sinh, phổ thông công lập, giáo dục thường 
xuyên bằng vói mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định.; riêng trường 
họp trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thì mức hỗ trợ học phí 
bằng với mức học phí của trường công lập. 

Mức hỗ trợ 2,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ 
dưới 4 tuổi/tháng. 

Mức hỗ trợ 1,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ 
từ đủ 4 tuổi trở lên/tháng. 

b) Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ (hiện trẻ sống chung với cha hoặc mẹ; hoặc 
trẻ sống chung với người thân) được xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo 
lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định được chăm lo, hỗ ừợ: 

Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trù- trẻ em dưới 6 tuổi). 

Hỗ trợ học phí cho ừẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường 
xuyên bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; riêng trường 
hơp trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thì mức hỗ trợ học phí 
bằng với mức học phí của trường công lập. 

Mức hỗ ừợ 1,25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/ữẻ/tháng. 

c) Trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hay mẹ đang chấp hành hình phạt tù tại 
trại giam hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 
tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (hiện 
trẻ sống chung với cha hoặc mẹ; hoặc trẻ sống chung với người thân) được 
xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố 
quy định được chăm lo, hỗ trợ: 

Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trừ ừẻ em dưới 6 tuổi). 

Hỗ ừợ học phí cho ừẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường 
xuyên bằng vói mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; riêng trường 
hợp trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thỉ mức hỗ trợ học phí 
bằng với mức học phí của trường côưg lập. 

Mức hỗ frợ 1,0 lần mức chuẩn trợ giúp xấ hội của Thành phố quy định/trẻ/tháng. 
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d) Trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hay mẹ là đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội 
theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
(hiện ừẻ sống chung với cha hoặc mẹ; hoặc trẻ sống chung với người thân) được xác 
định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy 
định được chăm lo, hỗ ừợ: 

Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trừ ữẻ em dưới 6 tuổi). 

Hỗ trợ học phi cho ừẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường 
xuyên bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; riêng trường 
hợp trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thi mức hỗ trợ học phí 
bằng với mức học phí của trường công lập. 

Mức hỗ ừợ 1,0 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy đỊnhArẻ/ứiáng. 

4. Chính sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng có 
hoàn cảnh khó khăn, gồm: 

a) Người mắc bệnh hiểm nghèo (có xác nhận điều trị theo quy định 
Danh mục bệnh hiểm nghèo của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 
năm 2016 của Chính phủ, Công văn số 63 83/BTC-TCT ngày 18 tháng 5 năm 2015 
của Bộ Tài chính hướng dẫn Điều 5 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 
tháng 6 năm 2013 của Chính phủ, quy định của Bộ Y tế) được xác định mức thu 
nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định được hỗ trợ: 

Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. 

b) Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi bị khuyết tật nhẹ (được Hội đồng 
xác định mức độ khuyết tật kết luận và cấp Giấy xác nhận khuyết tật xác định 
mức độ khuyết tật nhẹ) được xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường 
nghèo đa chiều của Thành phố quy định được hỗ trợ: 

Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phíế 

c) Học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục dân lập, 
tư thục, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố, được xác định mức thu 
nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định (cỏ thẻ 
bảo hiểm y tế diện học sinh được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% theo Luật Bảo 
hiểm y tế) được hỗ trợ: 

Mức hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế. 

Điều 2. Phương thức hỗ trợ, nguồn kinh phí 

1. Phưang thức hỗ trợ: chi trả hàng tháng cho các đối tượng thụ hưởng. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện: ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp của 
Luật Ngân sách nhà nước. 



5 

Điều 3. Tổ chức thưc hiên 
• • 

1. Giao ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết này. 

2. Trường hợp có sự trùng lặp về chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng 
được quy định trong Nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác 
đang thực hiện thì chỉ được hưởng theo một mức hỗ trợ cao nhất. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu và đại biểu 
Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện 
Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, 
kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 
01 tháng 01 năm 2024/. 

Nơi nhận: 
- ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính Phủ; 
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ LĐTB &XH; 
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Thưòng trực Thành ủy TP.HCM; 
- Thưòng trực Hội đồng nhân dân TP.HCM; 
- ủy ban nhân dân TP. HCM; 
- Ban Thườngtrực ỤB.MTTQ Việt Nam TP.HCM; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM; 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM; 
- Văn phòng Thành ủy TP.HCM; 
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND TP.HCM; 
- Văn phòng ủy ban nhân dân TP.HCM; 
- Các sờ, ban, ngành TP.HCM; 
- HĐND-UBND - UBMTTQVN TP Thủ Đức, 5 huyện; 
- UBND - UBMTTQ VN 16 quận; 
- Trung tâm Công báo TP.HCM; 
- Lưu: VT, (Ban VHXH - Nga). 


